
Số BD Ngày sinh ĐUT ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC ĐKQ
DDF.D4 60916 Thạch Mỹ Liên 32885 2.25 1 5 8.25 8.5 8.5
DDF.D4 64702 Nguyễn Thị Dung 32510 1 2 1.25 6 9.25 9.5 10.5
DDF.D4 64703 Phạm Văn Dũng 33338 0.5 1.5 1 14 16.5 16.5 17
DDF.D4 64704 Lưu Khánh Hà 18/01/91 0.75 1.25 8.5 10.5 10.5 10.5
DDF.D4 64705 Nguyễn Thanh Hiền 31935 1.5 1.75 1 5.5 5.5 8.5 10
DDF.D4 64706 Phạm Thị Thanh Huyền 23/12/84 1 2.5 0 9 11.5 11.5 12.5
DDF.D4 64708 Phạm Thuỳ Linh 32936 2 1.25 8 11.25 11.5 11.5
DDF.D4 64709 Đường Bích Ngọc 33329 3 1.5 9 13.5 13.5 13.5
DDF.D4 64710 Đỗ Trọng Nhân 15/04/90 1.5 2.25 5 8.75 9 9
DDF.D4 64711 Sử Thu Phong 18/01/91 2.5 2.5 6.25 15 23.75 24 26.5
DDF.D4 64712 Phan Tiểu Phụng 32874 0.5 2 1.5 9 12.5 12.5 13
DDF.D4 64715 Nguyễn Xuân Tân 14/11/90 2 2.5 9 13.5 13.5 13.5
DDF.D4 64716 Vơ Thu Thảo 24/08/90 1.5 0 7.5 5.25 9 9
DDF.D4 64717 Tô Thị Thuỷ 22/02/90 1.5 1 2.5 9 12.5 12.5 14
DDF.D4 64719 Nguyễn Thị Kều Trang 29/07/90 1.5 2.5 10 14 14 14
DDF.D4 64720 Thái Tố Trân 33488 0.5 3.25 1 11 15.25 15.5 16
DDF.D4 64721 Lê Nguyễn Khánh Trinh 20/10/91 2.5 2.75 7.5 12.75 13 13
DDF.D4 64722 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 25/12/91 2.75 1 5.5 9.25 9.5 9.5
DDF.D4 64723 Phạm Chu Uyên 20/12/91 0.5 1.5 6.25 11.5 19.25 19.5 20
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